
STT Tên môn học/ mô đun
Thời gian 

đào tạo

I Các môn học chung

1 6Q0001 Giáo dục Chính trị 75

2 6Q0002 Pháp luật 30

3 6Q0003 Giáo dục thể chất 60

4 6Q0004
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh
75

5 6Q0005 Tin học 75

6 6Q0006 Tiếng Anh 120

Các môn học, mô đun

chuyên môn

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 455

7 6Q1207 MĐ An toàn lao động 30

8 6Q1208 MH Kỹ năng mềm 30

9 6Q1209 MĐ Vẽ và thiết kế cơ khí 60

10 6Q1210 MH
Dung sai, kỹ thuật đo và dụng

cụ đo kiểm
30
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Mã

II 1545



11 6Q1211 MH Vật liệu công nghiệp 30

12 6Q1212 MĐ Kỹ thuật điện, Điện tử ô tô 70

13 6Q1213 MH Tiếng Anh chuyên ngành 60

14 6Q1214 MH

Tổ chức, quản lý doanh

nghiệp thương mại và dịch vụ

ô tô

30



15 6Q1215 MĐ Kỹ thuật Nguội và Tiện cơ bản  60

16 6Q1216 MĐ
Hàn điện hồ quang tay và hàn

khí Oxy – Axetylen
55

II.2
Môn học, mô đun chuyên 

môn
1000

21 6Q1217 MĐ
Kỹ thuật chung về ô tô và các

hoạt động dịch vụ
60



22 6Q1218 MĐ
Vận hành tính năng các hệ

thống của ô tô
45

23 6Q1219 MĐ Hệ thống truyền lực trên ô tô 60

24 6Q1220 MĐ

Các hệ thống chiếu sáng, tín

hiệu, đèn sương mù; túi khí và

đai an toàn

45

25 6Q1221 MĐ

Các hệ thống gạt mưa, nâng

hạ kính, gương và khóa cửa

điện

45

26 6Q1222 MĐ

Ắc qui, máy phát điện và các

hệ thống khởi động, đánh lửa

thường

45



27 6Q1223 MĐ
Các hệ thống bôi trơn; làm

mát; khí nạp và khí xả động cơ
45

28 6Q1224 MĐ

Khối nắp máy và cơ cấu phối

khí. Khối xy lanh và nhóm

trục khuỷu thanh truyền, bánh

đà

45

29 6Q1225 MĐ Điều khiển động cơ xăng 50

30 6Q1226 MĐ Điều khiển động cơ Diesel 50



6Q1227 MĐ

Các hệ thống Treo-Lái; Góc

đặt bánh xe; Lốp và moay ơ

bánh xe  

60

34 6Q1228 MĐ

Các hệ thống Phanh; Trợ lực

phanh và Phanh chống trượt

(ABS)

45

35 6Q1229 MĐ Bảo dưỡng định kỳ xe con 35



6Q1231 MĐ
Chẩn đoán, sửa chữa hệ thống

sưởi ấm, thông gió và điều hòa
60

6Q1232 MĐ
Chẩn đoán, sửa chữa mạng

truyền thông ô tô 
60

6Q1233 MĐ
Chẩn đoán sửa chữa hệ thống

điều khiển điện thân xe
60



6Q1234 MĐ
Chẩn đoán, sửa chữa hộp số

tự động
70

6Q1235 MĐ

Chẩn đoán, khắc phục rung

động và tiếng ồn bất thường

của xe

30

6Q1236 MĐ
Chẩn đoán, sửa chữa tổng hợp

xe
90

II.3
90

6Q1238 MĐ
Bảo dưỡng và Sửa chữa xe ô

tô điện
90

Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao

(chọn 1 trong 3 MĐ)



6Q1237 MĐ
Bảo dưỡng và Sửa chữa xe

Hybrid
90

6Q1239 MĐ Kỹ thuật xe máy điện 90



Tên giáo trình

Giáo trình An toàn, vệ sinh lao 

động - Phạm Thị Minh Phương - 

2023
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Giáo trình: Kỹ thuật điện – điện tử 

ô tô,Ths. Phạm Văn Huy,  Năm 

2023



Bài Giảng: Kỹ thuật chung về ô tô 

và các hoạt động dịch vụ



Bài Giảng: Vận hành tính năng các 

hệ thống của ô tô

Bài  Giảng: Hệ thống truyền lực 

trên ô tô 

Giáo trình:  Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện ô tô, Ths. Phạm Văn 

Huy. Năm 2022

Giáo trình: Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện ô tô, Ths. Phạm Văn 

Huy.  Năm 2022

Bài giảng: Ắc qui, máy phát điện và 

các hệ thống khởi động, đánh lửa 

thường



Bài  Giảng: Các hệ thống bôi trơn; 

làm mát; khí nạp và khí xả động cơ

BÀI giảng: Khối nắp máy và cơ cấu 

phối khí. Khối xy lanh và nhóm 

trục khuỷu thanh truyền, bánh đà

Giao trình: . Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống điều khiển động cơ 

xăng.Ths. Lê Viết Thắng,  Năm 

2022

Giáo trình: . Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống điều khiển động cơ 

Diesel, Ths. Lê Viết Thắng. Năm 

2022



Bài giảng: Các hệ thống Treo-Lái; 

Góc đặt bánh xe; Lốp và moay ơ 

bánh xe  

Giáo trình: Bảo dưỡng sửa chữa hệ 

thống phanh, Ths. Đỗ Văn Quyết, , 

Năm 2023

Bài giảng: Bảo dưỡng định kỳ xe 

con



Giáo trình: Bảo dưỡng sửa chữa hệ 

thống điều hòa không khí trên ô tô, 

Ths. Ngô Văn Dũng. , Năm 2023

Ths. Phạm Văn Huy. Bảo dưỡng và 

sửa chữa mạng truyền thông ô tô, 

Năm 2022

Ths. Phạm Văn Huy. Chẩn đoán hệ 

thống điều khiển điện thân xe, Năm 

2023



Giáo trình: Bảo dưỡng và sửa chữa 

hộp số tự động, Ths: Đỗ Văn Quyết 

(CB), Ths: Ngô Văn DŨng.  năm 

2022

Giáo trình:Chẩn đoán khắc phục 

rung độ và tiếng ồn,  Ths. Phạm 

Văn Huy. , Năm 2023

Giáo trình: Chẩn đoán, sửa chữa 

tổng hợp xe, Ths. Ngô Văn Dũng. , 

Năm 2024

Giáo Trình:Bảo dưỡng và Sửa chữa 

xe ô tô điện, Ths. Phạm Văn Huy. , 

Năm 2024



Giáo Trình: Bảo dưỡng và Sửa 

chữa xe Hybrid, Ths. Phạm Văn 

Huy., Năm 2024



Tài liệu tham khảo

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Nhà xuất bản Khoa hoc kỹ thuật,  2000                  

            - Luật phòng cháy và chữa cháy. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2003

[1]Trần Hữu Quế (chủ biên) (2017), Vẽ kỹ thuật cơ khí – Tập 2, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.

[2]Nguyễn Hữu Lộc (2015), Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh.

[2]Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm (2014), Chi tiết máy, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.

[3]Ninh Đức Tốn (2013), Dung sai và lắp ghép, Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam.

[4]Phạm Văn Nghệ (2012), Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản Lao động – Xã 

hội.
[1]Ninh Đức Tốn (2013), Dung sai và lắp ghép, Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam.

[2]Trần Văn Địch (2012), Kỹ thuật đo lường trong cơ khí, Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật.

[3]Nguyễn Hữu Lộc (2015), Dung sai – Kỹ thuật đo, Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[4]Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm (2014), Chi tiết máy, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.

(Trong sách có phần về dung sai, lắp ghép và kiểm tra kích thước).

[5] nguyễn Văn Khôi (2017), Kỹ thuật đo lường và dụng cụ đo cơ khí, Nhà xuất 

bản Lao động – Xã hội.

[6]Trần Doãn Tiến (2011), Kỹ thuật đo lường chính xác, Nhà xuất bản Khoa 

THỐNG KÊ TL,GTTK NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG



[1]Nguyễn Văn Thông (2013), Vật liệu học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật.

[2]Trần Văn Địch (chủ biên) (2012), Công nghệ kim loại, Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật.

[3]Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm (2014), Chi tiết máy, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.

(Trong sách có phần về tính chất và lựa chọn vật liệu cơ khí).

[4]Nguyễn Thị Bích Ngọc (2018), Vật liệu kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản Lao 

động – Xã hội                                                                                                                  

       [5]Hoàng Tùng – Nguyễn Ngọc Đào (2015), Vật liệu học cơ sở, Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ thuật.

[6]Nguyễn Khắc Xương – Nguyễn Văn Thông (2014), Vật liệu kỹ thuật, Nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[1] Hoàng Ngọc Văn (1999), Giáo trình điện tử, đại học quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh trường Đại học sư phạm kỹ thuật.

[2] Giáo trình kỹ thuật điện, PGS.TS Lê Văn Doanh, PGS.TS Đặng Văn Hào, 

năm 2010

[3] Tài liệu đào tạo hãng Nissan 

[4] Phần Mền sửa chữa GDS của Hyundai.

[5] Tài liệu đào tạo của Team 21 của Toyota.

[6] Phần mềm sửa chữa của Toyota.

[7] Phần mền UniTrain CAN Bus in Vehicles của LUCAS-NULLE LabSoft.

[1]Nguyễn Thành Độ – Nguyễn Ngọc Huyền (2012), Quản trị kinh doanh, Nhà 

xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

[2]Nguyễn Văn Công (2014), Quản trị doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất bản 

Tài chính.

[3]Phạm Văn Hùng (2016), Quản lý và tổ chức dịch vụ sửa chữa ô tô, [4]Nhà 

xuất bản Giao thông Vận tải.Nguyễn Hải Sản (2013), Quản trị doanh nghiệp, 

Nhà xuất bản Thống kê.

[5]Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh



[1]Trần Văn Địch (chủ biên) (2013), Công nghệ chế tạo máy, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật.

[2]Nguyễn Đắc Lộc – Lê Văn Tiến – Ninh Đức Tốn – Trần Xuân Việt (2015), 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy – Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

[3]Nguyễn Văn Hùng (2014), Thực hành nguội cơ bản, Nhà xuất bản Lao động 

– Xã hội.

[4]Nguyễn Văn Tường (2012), Kỹ thuật tiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[5]Nguyễn Hữu Lộc (2016), Công nghệ gia công cơ khí, Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

[1]Hoàng Tùng – Nguyễn Văn Thông (2014), Công nghệ hàn, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật.

[2]Nguyễn Văn Tư (2013), Kỹ thuật hàn điện và hàn khí, Nhà xuất bản Lao 

động – Xã hội.

[3]Trần Văn Địch (chủ biên) (2012), Công nghệ chế tạo máy, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật.

(Trong sách có nội dung về công nghệ hàn trong chế tạo cơ khí).

[4]Nguyễn Quốc Tuấn (2015), Thực hành hàn hồ quang tay, Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam.

[1] , Giáo trình: KỸ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ VÀ

CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ,KS. Hoàng Văn Thông, Tổng cục giáo dục nghề 

nghiệp, Năm 2012                                                                                                      

  [2]Nguyễn Khắc Trai (2006), Cấu tạo ô tô, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải.

[2]Nguyễn Hữu Cẩn – Phan Đình Kiên (2005), Lý thuyết ô tô, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật.

[3]Đỗ Văn Dũng (2013), Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại, Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[4]Nguyễn Oanh (2007), Kết cấu và tính toán ô tô, Nhà xuất bản Giáo dục.

[5]Nguyễn Văn Trạng (2018), Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, Nhà xuất 

bản Lao động – Xã hội.

[6]Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (2019), Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô, 

Nhà xuất bản Lao động – Xã



[1] Đỗ Văn Dũng (2003), Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại, Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[2]Vũ Văn Hiếu – Lê Doãn Trinh – Phạm Quang Huy (2023), Hệ thống điện – 

điện tử trên ô tô: Lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Thanh Niên.

[[3]Trịnh Văn Đại – Ninh Văn Hoàn – Lê Minh Miện (2005), Điện ô tô, Nhà 

xuất bản Lao động – Xã hội.

[4]Nguyễn Tấn Lộc (2007), Trang bị điện ô tô, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. Hồ Chí Minh.

[1] Giáo trình. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ

thống truyền lực, Nguyễn Xuân Sơn, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, 

năm 2012                                                                                                                               

                                       [2]Nguyễn Khắc Trai (2016), Cấu tạo ô tô, 

Nhà xuất bản Giao thông Vận tải.[1] Giáo trình : Bảo dưỡng và sữa chữa trang

bị điện, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, năm 2012                                           

[2] Phần mềm Team 21  (phần điện thân xe) năm 2009                                    

[3]Nguyễn Văn Tài (2017), Điện – điện tử ô tô, Nhà xuất bản Giao thông Vận 

tải.

[4]Đặng Quý – Nguyễn Văn Trọng (2013), Trang bị điện ô tô, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.

[1] Phần mềm Team 21  (phần điện thân xe) năm 2009                                   

[2] Tài liệu đào tạo của Nissan.

[3] Nguyễn Văn  Chất  – Giáo  trình Trang bị  điện  – NXB Giáo dục

[4] Các Video hướng dẫn trên You tube.

[5] Trang bị  điện  – NXB  Lao động

[6] Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa Trang bị điện  do Tổng cục dạy 

nghề  ban  hành

[1] Giáo trình : Bảo dưỡng và sữa chữa trang

bị điện, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, năm 2012                                           

[2] Phần mềm Team 21  (phần điện thân xe) năm 2009                                    

[3]Nguyễn Văn Tài (2017), Điện – điện tử ô tô, Nhà xuất bản Giao thông Vận 

tải.

[4]Đặng Quý – Nguyễn Văn Trọng (2013), Trang bị điện ô tô, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.



[1] Giáo trình: Bảo dưỡng - sửa chữa cơ

cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ

phận cố định động cơ 2,  Hoàng Văn Ba, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Năm 

2012                                                                                                               [2] 

Phần mềm team 21 (phần Cơ khí động cơ) năm 2009

[1] Giáo trình: Bảo dưỡng - sửa chữa cơ

cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ

phận cố định động cơ 2,  Hoàng Văn Ba, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Năm 

2012                                                                                                                  [2] 

Giáo trình; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ

thống phân phối khí, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Năm 2012                                                              

[1]  Giáo trình : Bảo dưỡng và sửa chữa hệ

thống phun xăng điện tử, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, năm 2012  [2] Phần 

mềm team 21 (phần điều khiển động cơ xăng) năm 2009           [1] 

.https://www.quangducauto.com/5-loai-turbo-tang-ap-cho-dong-co-o-to-hien-

nay

[3]. E:\TEAM21\DIAG EG(VN)\program 

files\TEAM21TOOLS\HTMLEXPORT\21d21d04i206\top.htm

[4]. Các video hướng dẫn trên youtube.[1] Giáo trình. Bảo dưỡng và sửa chữa bơm

cao áp điều khiển điện tử, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, năm 2012 [2] Phần 

mềm team 21 (phần điều khiển động cơ Diesel) năm 2009



[1]. Giáo trình. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ

thống lái,  Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Năm 2012                                       

[2]Nguyễn Khắc Trai (2006), Cấu tạo gầm ô tô, Nhà xuất bản Giao thông Vận 

tải.
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